	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
	KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN

LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2013 – 2014

MÔN THI: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 07/11/2013

( Đề thi gồm có 01 trang )


Câu 1: ( 2,0 điểm)
a, Tại sao nói ADN là cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ phân tử? Tính đặc trưng và đa dạng của ADN?

b, Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập? Tại sao biến dị tổ hợp lại khá phong phú ở hình thức sinh sản hữu tính còn hình thức sinh sản vô tính thì không ?

Câu 2: (1,5 điểm)
Nguyên tắc bổ sung (NTBS) là gì? Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cấu trúc như thế nào? Hậu quả của sự vi phạm nguyên tắc bổ sung?

Câu 3: (1,5 điểm)
a, Tại sao cơ thể dị hợp lại tạo ra nhiều giao tử hơn cơ thể đồng hợp?

b, Phân biệt nhiễm sắc thể kép với nhiễm sắc thể tương đồng.
Câu 4: (1,5 điểm)
So sánh cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính?
Câu 5: (2,5 điểm)
Một gen quy định cấu trúc của một chuỗi  pôlipeptit hoàn chỉnh gồm 298 axit amin có tỷ lệ 
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  a, Tính chiều dài của gen.

  b, Tính số lượng Nucleotit từng loại do môi trường nội bào cung cấp khi gen tự sao liên tiếp 5 lần.

  c, Đột biến xảy ra không làm thay đổi số Nucleotit của gen nhưng làm cho gen sau đột biến có tỷ lệ 
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  - Đột biến nói trên đã làm cho cấu trúc của gen thay đổi như thế nào và thuộc dạng nào của đột biến gen?

  - Số liên kết Hidro của gen thay đổi như thế nào?

Câu 6: (1,0 điểm)
 Ở đậu Hà Lan, tính trạng thân cao, hạt vàng, vỏ trơn là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp, hạt xanh, vỏ nhăn. Cho cây đậu Hà Lan dị hợp về 3 cặp gen tự thụ phấn thu được thế hệ F1 (biết rằng 3 cặp gen nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể khác nhau, không có đột biến).

     1. Xác định các loại giao tử có thể có của cây đậu Hà Lan ở thế hệ P.

     2. Không viết sơ đồ lai, hãy xác định ở F1 tỷ lệ kiểu gen AABbdd và tỷ lệ kiểu hình A-bbD- là bao nhiêu?
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